
NỘI DUNG & MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN PHÁP VĂN  

K.10 FIEF & NN1 - NH: 2021-2022 

A. K.10 NN1 (40% TL + 60% TN) 

Compréhension écrite (CE): Biographie 

Connaissance de la langue (CL):  

Grammaire :  

-    Moi aussi ; moi non ; moi non plus ; moi si 

- Participe présent 

- Expressions de temps 

- Adverbes de lieu 

Nội dung đánh giá 

Cấp độ tư duy 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 

 Connaissance de la langue 

 

12 câu 

2.4 điểm 
 

8 câu 

1.6 điểm 
 

10 câu 

2.0 điểm 
 

Compréhension écrite  2.0 điểm  1.0  1.0 điểm 

 

B. K.10 Fief (CO-CE-CL-PE-PO) 

Thèmes : + Biographie 

                + Loisirs 

                + Éducation 



NỘI DUNG & MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN PHÁP VĂN  

K.11 FIEF & NN1 - NH: 2021-2022 

A. K.11 NN1 (40% TL + 60% TN) 

Compréhension écrite (CE): Leçons 4-5-6 

Connaissance de la langue (CL):  

Grammaire :  

-    Pour éviter la répétition : 

  + Pronoms personnels compléments 

  + Adjectifs et pronoms possessifs 

  + Adjectifs et pronoms démonstratifs 

- Pour exprimer le but (afin de, afin que, pour, pour que) 

Nội dung đánh giá 

Cấp độ tư duy 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 

 Connaissance de la langue 

 

8 câu 

1.6 điểm 
2.0 điểm 

8 câu 

1.6 điểm 
1.0 

6 câu 

1.2 điểm 
1.0 điểm 

Compréhension écrite 0.8 điểm    0.8 điểm  

 

B. K.11 Fief (CO-CE-CL-PE-PO) 

Thèmes : + L’éducation 

                + Les sciences - technologies 

                + L’emploi et le chômage 

Grammaire :  

-    Pour éviter la répétition (Pronoms personnels compléments - Adjectifs et pronoms 

possessifs - Adjectifs et pronoms démonstratifs) 

- Pour exprimer le but (afin de, afin que, pour, pour que) 

- Synonyme - Antonyme 

 



 

NỘI DUNG & MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN PHÁP VĂN  

K.12 - NH: 2021-2022 

 K.12 NN1 (30% TL + 70% TN) 

Compréhension écrite (CE): Leçons 4-5-6 

Connaissance de la langue (CL):  

2. Grammaire :  

-   Les temps du passé (Passé composé – Imparfait – PQP) - Accord du participe passé 

-   Pour situer dans le temps 

-   Pour exprimer la possession 

Nội dung đánh giá 

Cấp độ tư duy 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 

Connaissance de la 

langue 

14 câu 

2.8 điểm 
2 điểm 

8 câu 

2.0 điểm 
1 điểm 

5 câu 

1.0 điểm 

 

Compréhension écrite 4 câu 

0.8 điểm 
 

4 câu 

0.8 điểm 
  

 

 

---FIN--- 


